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   Trường THCS Phước Hiệp                                                            Tổ Ngữ văn 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN: NGỮ VĂN 7 
       NĂM HỌC: 2023 - 2024
A. LÍ THUYẾT
* Ngữ liệu
 Sử dụng ngữ liệu từ các văn bản ngoài chương trình SGK.
Yêu cầu: 
- Xác định thể loại, đặc điểm của thể loại: 
+ Hình ảnh, từ ngữ, vần, nhịp, biện pháp tu từ…của một bài thơ bốn hoặc năm chữ.
+ Đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian…của truyện ngụ ngôn.
- Nêu thông điệp, bài học và vận dụng vào việc làm cụ thể…
- Phó từ
- Dấu chấm lửng
- Từ Hán Việt
* Tiếng Việt 
- Xác định dấu chấm lửng, phó từ, từ Hán Việt
- Đặt câu có dấu chấm lửng, phó từ, từ Hán Việt…
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 
1. Thơ bốn chữ, năm chữ:
* Khái niệm
- Thơ bốn chữ: Là thể thơ mỗi dòng có bốn chữ, thường có nhịp 2/2. Không giới hạn số dòng
- Thơ năm chữ:  Là thể thơ mỗi dòng có năm chữ, thường ngắt nhịp 3/2 hoặc 2/3. Không giới hạn số dòng.
* Đặc điểm thơ bốn chữ, năm chữ : 
+ Hình ảnh trong thơ:
- Là những chi tiết, cảnh tượng từ thực tế cuộc sống, được tái hiện bằng ngôn ngữ thơ ca, góp phần diễn tả cảm xúc, suy ngẫm của nhà thơ về thế giới và con người.
+ Vần, nhịp và vai trò của vần, nhịp trong thơ :
- Vần trong thơ gồm vần chân và vần lưng ( Vần chân: là vần được gieo vào cuối dòng thơ, vần lưng: là vần  được gieo ở giữa dòng thơ ).
Vai trò của vần thơ: Liên kết các dòng và câu thơ, đánh dấu nhịp thơ, tạo nhạc điệu, sự hài hòa, sức âm vang cho thơ, đồng thời làm cho dòng thơ, câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc.
Tác dụng của nhịp thơ: Tạo tiết tấu, làm nên nhạc điệu của bài thơ, đồng thời cũng góp phần biểu đạt nội dung thơ.
* Thông điệp: Là bài học, cách ứng xử mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc.
2. Truyện ngụ ngôn
* Khái niệm: Truyện ngụ ngôn là những truyện ngắn gọn, hàm súc, bằng  văn xuôi hoặc văn vần. Truyện thường đưa ra bài học về cách nhìn sự việc, cách ứng xử của con người trong cuộc sống.
* Đặc điểm truyện ngụ ngôn ( 7 đặc điểm )
+ Đề tài: Thường là những vấn đề đạo đức hay cách ứng xử trong cuộc sống.
+ Nhân vật: Là loài vật, đồ vật, cây cối hoặc chính con người.Các nhân vật không có tên riêng thường được gọi bằng các danh từ chung như : rùa, thỏ, cừu, chó sói..
+ Sự kiện: (Sự việc) là yếu tố quan trọng làm nên câu chuyện
+ Cốt truyện: Thường xoay quanh 1 sự kiện (Một hành vi ứng xử, một quan niệm, một nhận thức phiếm diện, sai lầm..) nhằm đưa ra bài học hoặc lời khuyện nào đó.
+ Tình huống truyện: Là tình thế được tạo bởi một sự kiện đặc biệt qua đó đặc điểm tính cách của nhân vật và tư tưởng của nhà văn được thể hiện rõ.
+ Không gian: Là khung cảnh, môi trường hoạt động của nhân vật, nơi xảy ra sự kiện (VD: Khu rừng, một giếng nọ...)
+ Thời gian: Là một thời điểm, khoảnh khắc nào đó mà sự việc câu chuyện xảy ra.
* Bài học rút ra từ câu chuyện: Là điều mà tác giả dân gian muốn gửi gắm người đọc qua câu chuyện
II. TIẾNG VIỆT 
1. Phó từ: Là những từ chuyên đi kèm danh từ, động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho DT, ĐT, TT.
* Ý nghĩa: 
	Ý nghĩa của phó từ
	Phó từ đứng trước
	Phó từ đứng sau

	Chỉ quan hệ thời gian
	đã, sẽ, đang,vừa, mới sắp ...
	

	Chỉ mức độ
	rất, thật, hơi, khá, quá, ...
	quá, lắm

	Chỉ sự tiếp diễn tương tự
	cũng, vẫn, đều, còn, cứ, lại, mãi
	

	Chỉ sự phủ định
	không, chưa, chẳng, ...
	

	Chỉ sự cầu khiến
	hãy,đừng, chớ...
	

	Chỉ kết quả và hướng
	
	vào, ra, rồi, được, lên, …

	Chỉ khả năng
	
	được, xong

	Chỉ số lượng
	Tất cả, các, những, mọi, mỗi, từng, vài, dăm…
	

	Chỉ giới hạn phạm vi
	Chỉ
	

	Chỉ sự đồng nhất
	Đều
	



VD: Em đang học bài.
Phó từ: đang 
Ý nghĩa: Chỉ thời gian
2. Dấu chấm lửng: Còn gọi là dấu ba chấm. Kí hiệu  ...
* Tác dụng (5 tác dụng)
- Biểu đạt ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
VD: Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,...          (Hồ Chí Minh)
- Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.
VD: Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đẫm, tất tả chạy xông vào thở không ra lời :
Bẩm...quan lớn...đê vỡ mất rồi.             ( Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn)
- Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
VD: Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vùng còn nó thì....oai như một vị chúa tể.
- Mô phỏng âm thanh kéo dài, ngắt quãng (Âm thanh của các con vật)
VD: Ò...ó...o.
3. Từ Hán Việt:
- Tiếng để cấu tạo từ Hán Việt gọi là yếu tố Hán Việt.
VD: Quốc (nước), Gia (nhà)  Quốc gia: nước nhà.
- Một số từ Hán Việt đã học trong bài : Sứ giả, tuyệt vọng, triết lí, thiên nhiên, trí tuệ, ngoại bang, hồi sinh, ngạc nhiên, song hành, nguy kịch …
III. TẠO LẬP VĂN BẢN
1. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
[image: ]
2. Viết bài văn kể lại sự việc liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
DÀN Ý 
a. Mở bài:
- Giới thiệu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà mình sẽ kể lại.
- Nêu lí do hay hoàn cảnh người viết thu thập tư liệu liên quan.
b. Thân bài: 
- Gợi lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật, sự kiện
+ Câu chuyện, huyền thoại liên quan đến nhân vật, sự kiện
+ Dấu tích liên quan
- Kể lại chi tiết nội dung, diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật, sự kiện lịch sử đó theo trình tự từ bắt đầu đến diễn biến và kết thúc.
- Trong quá trình kể có sử dụng được một số bằng chứng (tư liệu, trích dẫn,...), kết hợp kể chuyện với miêu tả.
- Nêu ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật, sự kiện lịch sử đó.
c. Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của sự việc vừa kể hoặc nêu cảm nhận của mình về sự việc đó.
B. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO 
ĐỀ 1
Phần đọc hiểu (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
CON CÓC
Con cóc nó kêu
Trời sắp mưa nhiều
Nghe tiếng cóc kêu
Mát cả buổi chiều.

Mưa xa mưa về
Mát nhà mát ruộng
Mát cả cành tre
Ướt bè rau muống.

Con cóc không ướt:
Bận sẵn áo mưa!
Điềm nhiên nước dội
Chẳng nép bụi bờ!

Thương cóc da khô
Đúng vụ đúng mùa
Giúp lúa ngô tốt
Nó ngồi gọi mưa...
(Thái Bình, 9-1966 - Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969)

Câu 1 (1.0 điểm). Xác thể thơ, nhịp, vần của bài thơ trên? 
Câu 2 (1.0 điểm). Tìm 1 phó từ có trong bài thơ và đăt câu? 
Câu 3 (2.0 điểm). Nêu thông điệp của bài thơ trên? 
Câu 4 (2.0 điểm). Viết 1 đoạn văn (Khoảng 5 - 7 dòng) nêu cảm nghĩ về một con vật mà em yêu thích.
Phần đạo lập văn bản (4.0 điểm) 
       Viết bài văn khoảng 200 chữ chia sẻ cảm xúc của em về bài thơ “Con Cóc” của nhà thơ Huy Cận.
ĐỀ 2
Phần đọc hiểu (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Hạt thóc
Tôi chỉ là hạt thóc
Sinh ra trên cánh đồng
Giấu trong mình câu chuyện
Một cuộc đời bão dông.
Tôi ngậm ánh nắng sớm
Tôi uống giọt sương mai
Tôi sống qua bão lũ
Tôi chịu nhiều thiên tai.
Dẫu hình hài bé nhỏ
Tôi trải cả bốn mùa
Dẫu bây giờ bình dị
Tôi có từ ngàn xưa.
Tôi chỉ là hạt thóc
Không biết hát biết cười
Nhưng tôi luôn có ích
Vì nuôi sống con người.
                                                                                 Tác giả Ngô Hoài Chung
Câu 1 (1.0 điểm). Xác thể thơ, nhịp, vần của bài thơ trên? 
Câu 2 (1.0 điểm). Tìm 1 phó từ có trong bài thơ và đăt câu? (1.0 điểm)
Câu 3 (2.0 điểm).  Nêu thông điệp của bài thơ trên? (2.0 điểm)
Câu 4 (2.0 điểm). Viết 1 đoạn văn (Khoảng 5 - 7 dòng) nêu cảm nghĩ về một loài cây mà em yêu thích. (2.0 điểm)
Phần đạo lập văn bản (4.0 điểm)
     Viết bài văn khoảng 200 chữ chia sẻ cảm xúc của em về bài thơ “Hạt thóc” của tác giả Nguyễn Diệu.

ĐỀ 3
Phần đọc hiểu (6.0 điểm)
Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:
Mây đen và mây trắng
Trên bầu trời cao rộng, mây đen và mây trắng đang rong ruổi theo gió. Mây trắng xốp, nhẹ, bồng bềnh như một chiếc gối bông xinh xắn. Mây đen vóc dáng nặng nề, đang sà xuống thấp.
Thấy mây đen bay thấp, mây trắng rủ:
- Chúng mình bay lên cao đi! Bay cao thú vị lắm!
- Cậu bay lên đi! – Mây đen nói – Tớ còn phải mưa xuống, ruộng đồng đang khô cạn vì hạn hán, muôn loài đang mong chờ tớ.
Mây trắng ngạc nhiên hỏi:
- Làm mưa ư? Anh không sợ tan biến hết hình hài à?
Nói rồi mây trắng bay vút lên. Nó bị gió cuốn tan biến vào không trung.
Mây đen sà xuống thấp rồi hóa thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ,… Con người và vạn vật reo hò đón mưa.
                                                                          (Truyện dân gian Việt Nam)
Câu 1 (1.0 điểm). Xác định thể loại và đề tài của văn bản trên. 
Câu 2 (1.0 điểm). Nêu công dụng của dấu chấm lửng trong câu văn “Mây đen sà xuống thấp rồi hóa thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ,…” và đặt một câu có dấu chấm lửng với công dụng đó.
Câu 3 (2.0 điểm). Qua văn bản trên, em rút ra bài học gì trong cuộc sống? 
Câu 4 (2.0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 dòng) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng yêu thương, sự quan tâm giữa con người với nhau trong cuộc sống. 
Phần tạo lập văn bản (4.0 điểm)
Hãy viết bài văn kể lại một sự việc có liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
ĐỀ 4
I. Phần đọc hiểu (6.0 điểm)
  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:  
 Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.
Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.
Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.
Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
(Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)
Câu 1 (1.0 điểm). Em hãy đặt nhan đề cho đoạn văn trên?  
Câu 2 (1.0 điểm). Tìm ít nhất 2 phó từ có trong đoạn văn trên? Đặt câu với 1 phó từ vừa tìm? 
Câu 3 (2.0 điểm).  Em rút ra bài học gì từ câu chuyện trên? 
Câu 4 (2.0 điểm). Hãy viết đoạn văn (5 - 7 dòng) nêu suy nghĩ của em về thông điệp mà văn bản gửi đến người đọc và liên hệ bản thân. 
II. Phần viết (4.0 điểm)
Đề: Em hãy viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu. 


Năm học: 2023 - 2024
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